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Bảng điều tra 1: TỔNG HỢP SỐ LIỆU HIỆN TRẠNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
* Số liệu hiện trạng được lấy thống nhất năm 2012

	TT
	CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ
	HIỆN TRẠNG ĐẠT ĐƯỢC

	A
	KINH TẾ - XÃ HỘI
	 
	 

	1
	Tổng thu ngân sách trên địa bàn
	tỷ đồng/năm
	 


	2
	Cân đối thu chi ngân sách (chi thường xuyên)
	 
	 


	3
	Thu nhập bình quân đầu người hàng năm
	triệu đồng/năm
	 


	4
	Mức tăng trưởng GDP trung bình 3 năm gần nhất
	%
	 


	5
	Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	 



	6
	Tỷ lệ tăng dân số hàng năm
	%
	 


	B
	ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
	 
	 

	1
	Diện tích toàn đô thị
	ha
	 


	2
	Diện tích nội thị
	ha
	 


	3
	Diện tích đất xây dựng đô thị
	ha
	 


	C
	QUY MÔ DÂN SỐ ĐÔ THỊ
	 
	 

	1
	Dân số toàn đô thị
	Người
	 


	2
	Dân số nội thị 
	Người
	 


	3
	Tỷ lệ đô thị hóa
	%
	 


	D
	TỶ LỆ LAO ĐỘNG PHI NÔNG NGHIỆP
	%
	 

	
	Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 
	%
	

	E
	HỆ THỐNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
	 
	 

	           Hệ thống hạ tầng xã hội đô thị
	     

	1
	Nhà ở
	 
	 

	1.1
	Số hộ gia đình
	hộ
	 


	1.2
	Diện tích sàn nhà ở bình quân cho khu vực nội thị 
	m²sàn/ người
	 


	1.3
	Tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố cho khu vực nội thị 
	%
	 


	2
	Công trình công cộng cấp đô thị
	 
	 

	2.1
	Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị 
	m²/người
	

	2.2

	Cơ sở y tế (TT y tế chuyên sâu; bênh viện đa khoa - chuyên khoa các cấp)
	cơ sở
	 


	
	Số giường bệnh
	giường
	

	
	Quy mô cơ sở y tế
	ha
	

	2.3
	Cơ sở giáo dục, đào tạo (đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề)
	cơ sở
	 

	
	Quy mô cơ sở giáo dục, đào tạo (đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề)
	ha
	 

	
	Cơ sở giáo dục, đào tạo (trường cấp 3)
	cơ sở
	 


	
	Quy mô Cơ sở giáo dục, đào tạo (cấp 3)
	ha
	 


	2.4
	Trung tâm văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, bảo tàng, nhà văn hóa) 
	công trình
	 

	
	Quy mô trung tâm văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, bảo tàng, nhà văn hóa) 
	ha
	 

	2.5
	Trung tâm TDTT (sân vận động, nhà thi đấu, câu lạc bộ) 
	công trình
	 

	
	Quy mô trung tâm TDTT (sân vận động, nhà thi đấu, câu lạc bộ) 
	ha
	 

	2.6
	Trung tâm thương mại - dịch vụ (chợ, siêu thị, cửa hàng bách hóa)
	công trình
	 

	
	Quy mô trung tâm thương mại - dịch vụ (chợ, siêu thị, cửa hàng bách hóa)
	ha
	 

	         Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị

	3
	Hệ thống giao thông
	 
	 

	3.1

 

 

 
	Giao thông đối ngoại
	 
	 


	
	Cao tốc, quốc lộ qua đô thị
	Tên quốc lộ/chiều rộng/chiều dài
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Tỉnh lộ qua đô thị
	Tên đường/chiều rộng/chiều dài
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Ga đường sắt
	tên ga/diện tích
	 

	
	Cảng đường thủy
	tên cảng/diện tích
	 

	
	Bến xe
	tên bến/diện tích
	

	
	
	Điểm đi, đến
	

	
	
	Lượng hành khách 
	 

	3.2

 
	Diện tích đất giao thông khu vực nội thị
	ha
	 

	
	Chiều dài mạng lưới đường trong khu vực nội thị (tính đến đường có bề rộng > 8,0m)
	Km
	 

	3.4

 

 
	Số tuyến xe buýt
	tuyến
	 

	
	Tuyến 1
	điểm đi - đến
	 

	
	Tuyến 2…
	điểm đi - đến
	 

	
	Tuyến 3…
	điểm đi - đến
	

	
	Tuyến 4…
	điểm đi - đến
	

	
	Tuyến 5…
	điểm đi - đến
	

	3.5
	Bãi đỗ xe
	số lượng / diện tích
	 

	
	Bãi 1:
	
	

	
	Bãi 2:
	
	

	4
	Cấp nước
	 
	 

	4.1
	Thông tin về nhà máy nước tập trung
	Tên, công suất
	

	4.2
	Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý
	
	

	4.3
	Nguồn nước đang sử dụng cho nhà máy (nước mặt sông…, nước ngầm)
	
	

	4.4
	Chất lượng nguồn nước cấp sinh hoạt
	
	

	4.5
	Tỷ lệ dân số khu vực đô thị được cấp nước từ nhà máy
	%
	 

	4.6
	Tỷ lệ dân số khu vực đô thị được sử dụng nước hợp vệ sinh
	%
	

	4.7
	Tỷ lệ nước thất thoát 
	%
	 

	5
	Hệ thống thoát nước
	 
	 

	5.1
	Hình thức thoát nước thải (chung, nửa riêng, riêng hoàn toàn)
	
	

	5.2
	Tổng chiều dài tuyến cống
	km
	 

	5.3
	Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý
	
	 


	5.4
	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt
	Tên, công suất
	

	5.5
	Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý 
	%
	 


	5.6
	- Tỷ lệ nước thải sản xuất, công nghiệp đã xử lý
	%
	

	
	- Trạm xử lý nước thải sản xuất
	Tên, công suất
	

	5.7
	- Tỷ lệ nước thải bệnh viện, cơ sở y tế đã xử lý
	%
	

	
	- Trạm xử lý nước thải bệnh viện, cơ sở y tế
	Tên, công suất
	

	6
	 Hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng
	 
	 

	6.1
	Lượng điện tiêu thu điện từ năm 2008 đến năm 2012 (số liệu từng năm)
	 KWh
	

	
	Lượng điện tiêu thụ của ngành công nghiệp xây dựng từ năm 2008 đến 2012 (số liệu từng năm)
	KWh
	

	
	Lượng tiêu thụ điện quản lý và tiêu dung từ năm 2008 đến 2012 (số liệu từng năm)
	KWh
	

	
	Lượng tiêu thụ điện thương mại và dịch vụ từ năm 2008 đến 2012 (số liệu từng năm)
	KWh
	

	
	Lượng tiêu thụ điện nông lâm nghiệp từ năm 2008 đến 2012 (số liệu từng năm)
	KWh
	

	
	Lượng tiêu thụ điện các hoạt động khác từ năm 2008 đến 2012 (số liệu từng năm)
	KWh
	

	6.2.
	Tình hình mang tải của các trạm biến áp khu vực
	
	

	
	TBA 500KV ….
	%
	

	
	TBA 220KV …..
	%
	

	
	TBA 110KV …..
	%
	

	
	……..
	
	

	6.3
	Tổn thất điện năng năm 2008-2012
	%
	

	6.4
	Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt khu vực nội thị 
	kwh/người năm
	

	6.5
	Tỷ lệ đường phố chính  khu vực nội thị được chiếu sáng 
	%
	

	6.6
	Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng 
	%
	

	7
	 Hệ thống thông tin, bưu chính viễn thông
	 
	 

	7.1
	Số thuê bao điện thoại bình quân/số dân 
	máy/100 dân
	 


	7.2
	Truyền hình cáp
	
	

	8
	Cây xanh
	 
	 

	8.1
	Đất cây xanh đô thị 
	m2/người
	 


	8.2
	Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị 
	m2/người
	 


	9
	Xử lý chất thải rắn
	
	

	9.1
	Chất thải sinh hoạt
	
	

	
	Lượng thải sinh hoạt trung bình 
	Kg/người.ngày
	 


	
	Tỷ lệ thu gom về khu xử lý tập trung
	%
	 


	
	Đơn vị chịu trách nhiệm thu gom và xử lý 
	
	 


	
	Công trình xử lý tập trung (tên công trình, công suất xử lý, quy mô, diện tích….)
	
	

	
	Công nghệ xử lý (nếu có nhiều công nghệ thì bổ sung tỷ lệ áp dụng cho từng loại công nghệ).
	Chôn lấp, đốt…
	

	9.2
	Xử lý chất thải công nghiệp, sản xuất nguy hại 
	
	

	
	- Lượng thải
	Tấn/ngày
	

	
	- Tỷ lệ thu gom và xử lý tập trung
	%
	

	
	- Đơn vị chịu trách nhiệm thu gom và xử lý 
	
	

	
	- Công trình xử lý tập trung (tên công trình, công suất xử lý, quy mô, diện tích….)
	
	

	
	- Công nghệ xử lý (nếu có nhiều công nghệ thì bổ sung tỷ lệ áp dụng cho từng loại công nghệ).
	
	

	9.3
	Xử lý chất thải y tế nguy hại 
	
	

	
	- Lượng thải
	kg/ngày
	

	
	- Tỷ lệ thu gom và xử lý tập trung
	%
	

	
	- Đơn vị chịu trách nhiệm thu gom và xử lý 
	
	

	
	- Công trình xử lý tập trung (tên công trình, công suất xử lý, quy mô, diện tích….)
	
	

	
	- Công nghệ xử lý (nếu có nhiều công nghệ thì bổ sung tỷ lệ áp dụng cho từng loại công nghệ).
	
	

	10
	Nhà tang lễ
	
	

	10.1
	Số lượng nhà tang lễ trong đô thị
	Nhà
	

	10.2
	Quy mô
	ha
	

	G
	KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ĐÔ THỊ
	 
	 

	1
	Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị
	 
	 

	2
	Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị / tổng số đường chính khu vực nội thị
	%
	 

	3
	Số lượng không gian công cộng của đô thị
	khu
	 

	4
	Công trình kiến trúc tiêu biểu
	 
	 

	4.1
	Công trình kiến trúc tiêu biểu, công trình văn hóa lịch sử, di sản
	 
	 

	4.2
	Tỷ lệ các công trình di sản, văn hóa lịch sử và kiến trúc tiêu biểu được trùng tu, tôn tạo
	%
	 


Bảng điều tra 2: TỔNG HỢP CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
	TT
	TÊN LOẠI QUY HOẠCH
	NĂM LẬP QUY HOẠCH
	QUY MÔ ĐẤT (ha)
	DÂN SỐ (người)
	DỰ KIẾN LẬP ĐIỀU CHỈNH HOẶC LẬP MỚI
	GHI CHÚ

	
	
	
	Đất đô thị
	Đất xây dựng

đô thị
	Dân số

đô thị
	Dân số

nội thị
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Quy hoạch phân khu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Quy hoạch chi tiết
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	


Bảng điều tra 3: TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	QUY MÔ (ha)

	KINH PHÍ *
(triệu đồng)
	NĂM BẮT ĐẦU 
	NĂM DỰ KIẾN HOÀN THÀNH
	GHI CHÚ

	I
	CÁC DỰ ÁN NGOÀI ĐÔ THỊ CÓ TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG TỚI ĐÔ THỊ (gồm các dự án Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	II
	CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

	A
	Các dự án tầng kỹ thuật
	
	
	
	
	

	1
	Giao thông:  
	
	
	
	
	

	2
	Cấp nước:
	
	
	
	
	

	3
	Thoát nước thải, thoát nước mặt:
	
	
	
	
	

	4
	Cấp điện, chiếu sáng công cộng:
	
	
	
	
	

	5
	Thông tin liên lạc
	
	
	
	
	

	6
	 Nghĩa trang
	
	
	
	
	

	7
	Quản lý chất thải rắn:
	
	
	
	
	

	8
	Dự án khác: 
	
	
	
	
	

	B
	Các dự án hạ tầng xã hội: 
	
	
	
	
	

	1
	Công trình cơ quan hành chính:
	
	
	
	
	

	2
	Trung tâm công cộng:
	
	
	
	
	

	3
	Bệnh viện, trung tâm y tế:
	
	
	
	
	

	4
	Trường học (Cấp 2, cấp 3, đại học, trường trung cấp nghề...):
	
	
	
	
	

	5
	Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị...
	
	
	
	
	

	6
	Trung tâm thể dục thể thao:
	
	
	
	
	

	7
	Nhà văn hóa, trung tâm văn hóa:
	
	
	
	
	

	8
	Cây xanh, công viên, vườn hoa....:
	
	
	
	
	

	9
	Dự án khác: 
	
	
	
	
	

	C
	Các dự án Phát triển khu đô thị, khu dân cư, khu ở mới

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


*Kinh phí: Giá trị kinh phí được tính tại thời điểm phê duyệt dự án.
Xin chân thành cảm ơn!
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